
Vào 01/04/2021, Fuji Xerox đã đổi tên thành FUJIFILM Business Innovation. FUJIFILM Business Innovation tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo trì đối 
với các sản phẩm được bán dưới thương hiệu Xerox và Fuji Xerox. Xerox, Xerox và Thiết kế, cũng như Fuji Xerox, Fuji Xerox và Thiết kế là 
nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Xerox Corporation tại Nhật Bản và/hoặc các quốc gia khác 

Các thông tin như của tháng 01 năm 2024 

FUJIFILM IWpro Các Kiểu Máy Được Hỗ Trợ 
Mục Mô tả Ghi chú Loại thiết bị 

Thiết bị đa chức 

năng màu 

Apeos C3060 / C2560 / C2060 Loại 6 

Apeos C4030 / C3530 

Apeos C5240 Loại 7 

Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570 Loại 4 

Apeos C8180 / C7580 / C6580 Loại 5 

ApeosPort C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 *1 Loại 2 

ApeosPort C3060 / C2560 / C2060 *1 Loại 3 

ApeosPort-VII C4421 / C3321 *1

ApeosPort-VII C7788 / C6688 / C5588 

DocuCentre-VII C7788 / C6688 / C5588 
*1 Loại 1 

ApeosPort-VII C7773 / C6673 / C5573 / C4473 / C3373 / C3372 / C2273 

DocuCentre-VII C7773 / C6673 / C5573 / C4473 / C3373 / C3372 / C2273 
*1 Loại 2 

ApeosPort-VI C7771 / C6671 / C5571 / C4471 / C3371 / C2271 

DocuCentre-VI C7771 / C6671 / C5571 / C4471 / C3371 / C2271 
*1*2 Loại 8 

Thiết bị đa chức 

năng đen trắng 

Apeos 3560 / 3060 / 2560 Loại 6 

Apeos 5330 / 4830 

Apeos 5570 / 4570 Loại 4 

Apeos 6340 Loại 7 

Apeos 7580 / 6580 Loại 5 

ApeosPort 3560 / 3060 / 2560 *1 Loại 3 

ApeosPort 5570 / 4570 *1 Loại 2 

ApeosPort-VII 5021 / 4021 *1

Máy in công nghiệp ApeosPro C810 / C750 / C650 Loại 5 

Ghi chú: Các sản phẩm bày bán có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ văn phòng của 

FUJIFILM Business Innovation hoặc các nhà phân phối được ủy quyền tại mỗi quốc gia/khu vực. 

Ghi chú: Để sử dụng tính năng liên kết thiết bị đa năng, thiết bị của bạn phải đáp ứng hai điều kiện sau. 

・Đã cài ứng dụng FUJIFILM IWpro

・Đã lắp đặt bộ lưu trữ

Ghi chú: Thiết bị đa năng phải có cổng mạng (bộ máy in) và phải có sẵn giao tiếp TCP/IP 

*1: Phải dùng Controller ROM phiên bản 1.60.0 hoặc mới hơn. 

*2: Chỉ tương thích với với in và quản lý thiết bị đa năng 

Bộ hoàn thiện được hỗ trợ 

Để sử dụng bộ hoàn thiện, thiết bị phải có tùy chọn bộ hoàn thiện. 

Để biết thông tin về bộ hoàn thiện, vui lòng tham khảo trang Web của mẫu máy được hỗ trợ. 

Bộ hoàn thiện 
Loại thiết bị 

Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5 Loại 6 Loại 7 Loại 8 

Bộ hoàn thiện A2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bộ hoàn thiện B1 ✓

Bộ hoàn thiện B3 ✓ ✓

Bộ hoàn thiện B4 ✓ ✓

Bộ hoàn thiện B5 ✓ ✓

Bộ hoàn thiện C3 

Bộ hoàn thiện C3 có bộ đóng sách 
✓ ✓ ✓

Bộ hoàn thiện C4 

Bộ hoàn thiện C4 có bộ đóng sách 
✓ ✓

Bộ hoàn thiện C5 

Bộ hoàn thiện C5 có bộ đóng sách 
✓ ✓

Bộ hoàn thiện D6 

Bộ hoàn thiện D6 có bộ đóng sách 

Bộ hoàn thiện S ✓


